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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

	STT
	Họ và tên
	Chuyên môn
	Chức vụ
	Ghi chú

	01
	Châu Văn Bảo
	TS.Điện – Điện tử
	Trưởng khoa
	

	02
	Ngô Phong Cường
	Th.S Cơ điện tử
	
	

	03
	Lê Tiến Đạt
	Th.S Tự động hóa
	
	

	04
	Nguyễn Minh Đức (b)
	KS. Tự động hóa
	
	

	05
	Mạnh Lê Hoàn
	Th.S Tự động hóa
	
	

	06
	Huỳnh Ngọc Mai
	Th.S Tự động hóa
	Trưởng BM
	Đề xuất

	07
	Đặng Đức Minh
	Th.S Kỹ thuật điện tử
	
	

	08
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Th.S Tự động hóa
	
	

	09
	Nguyễn Trọng Trí
	Th.S Kỹ thuật điện
	
	

	10
	Bốc Minh Trí
	Th.S Điện tử - VT
	
	





DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC CỦA BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

	STT
	Các học phần 
	Gv phụ trách
	STT
	Các học phần
	Gv phụ trách

	1
	Kỹ thuật số
	Th.Đức, Minh
	24
	Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông
	Th.M.Trí

	2
	PLC cơ bản
	Th.Đạt,Minh 
	25
	[bookmark: _GoBack]Kỹ thuật siêu cao tần
	Th.M.Trí, Minh

	3
	Vi xử lý
	Th.Đức, M.Trí
	26
	Thực hành viễn thông
	Th.M.Trí

	4
	Thực hành Kỹ thuật số
	Th.Đức, Minh
	27
	Mạng viễn thông
	Th.M.Trí

	5
	Thực hành Vi xử lý
	Th.Đức, M.Trí
	28
	Thông tin di động
	Th.M.Trí

	6
	Thực hành PLC
	Th.Đạt, Minh 
	29
	Thiết kế vi mạch
	Th.M.Trí

	7
	Thiết bị và hệ thống tự động hóa
	Tr.Trí
	30
	Mạch siêu cao tần 
	Th.M.Trí

	8
	 PLC nâng cao
	Th.Bảo, Đạt, Minh
	31
	TH Kỹ thuật xung – số
	Th.Đức, Minh

	9
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	Th.Đức, Mai
	32
	Kỹ thuật xung- số
	Th.Đức, Minh

	10
	TH Tự động hóa quá trình công nghệ
	Mai
	33
	Vi mạch số lập trình
	Th.Đức

	11
	Kỹ thuật Robot
	Th.Đức, Minh
	34
	Điều khiển MPS
	Th.P.Cường,Mai

	12
	SCADA
	Th.Bảo, Đạt
	35
	Điều khiển thuỷ lực
	Th.Minh

	13
	Đồ án Học phần (TĐH)
	Minh
	36
	Kỹ thuật cáp sợi quang
	Th.M.Trí

	14
	Đồ án Chuyên ngành (TĐH)
	Th.Đạt
	37
	Điện – khí nén
	Th.Hoàn, Minh, Nga

	15
	Kỹ thuật điều khiển tự động
	Th.Hoàn, Mai,Th.Đức
	38
	TH Điện – khí nén
	Th.Hoàn, Nga

	16
	Thực hành Kỹ thuật điều khiển tự động
	Th.Hoàn, Mai,Th.Đức
	39
	Kỹ thuật mạng ngoại vi
	Th.M.Trí

	17
	Thực hành Tự động hóa công nghiệp
	Mai
	40
	Kỹ thuật cáp đồng
	Th.M.Trí

	18
	Điều khiển mạng điện thông minh
	Th.Tr.Trí
	41
	Kỹ thuật chuyển mạch
	Th.M.Trí

	19
	Anten và truyền sóng 
	Th.M.Trí,Minh
	42
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại cố định
	Th.M.Trí

	20
	Hệ thống viễn thông 
	Th.M.Trí,Minh
	43
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động
	Th.M.Trí

	21
	Thực hành Thiết bị đầu cuối viễn thông
	Th.M.Trí,Minh
	44
	Kỹ thuật sửa chữa máy Fax
	Th.M.Trí

	22
	Kỹ thuật thông tin quang
	Th.M.Trí
	45
	Hệ thống báo hiệu
	Th.M.Trí

	23
	Kỹ thuật thông tin vô tuyến
	Th.M.Trí
	46
	Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
	Th.M.Trí






DANH SÁCH CÁC PHÒNG THỰC HÀNH 

	STT
	Tên môn thực hành
	Tên phòng
thực hành
	GV quản lý
	Ghi chú
	Bộ môn
quản lý

	01
	TH Điện cơ bản 1
	
	
	
	Điện
Công
Nghiệp

	02
	TH Điện cơ bản 2
	
	
	
	

	03
	TH Trang bị điện 1
	
	
	Cơ bản
	

	04
	TH Trang bị điện 2
	
	
	Nâng cao
	

	05
	TH Đo lường và mạch điện 1
	
	
	
	

	06
	TH Đo lường và mạch điện 2
	
	
	
	

	07
	TH sửa chữa máy điện 1 
	
	
	
	

	08
	TH sửa chữa máy điện 2 
	
	
	
	

	09
	TH máy điện 
	
	
	
	

	10
	TH điện tử - Máy tính
	
	
	
	Điện
Tử
Công
Nghiệp

	11
	TH Mạch điện tử 1
	
	
	
	

	12
	TH Mạch điện tử 2
	
	
	
	

	13
	TH Đo lường cảm biến
	
	
	
	

	14
	TH Điện tử công nghiệp 1
	
	
	
	

	15
	TH Điện tử công nghiệp 2
	
	
	
	

	16
	TT Điện tử công suất 1
	
	
	
	

	17
	TT Điện tử công suất 2
	
	
	
	

	18
	TH CNC 
	
	T.Đức (a)
	
	

	19
	TH Kỹ thuật xung - số 1
	
	Đức(B)
	
	Tự
Động
Hóa

	20
	TH Kỹ thuật xung - số 2
	
	Minh
	
	

	21
	TH PLC 1
	
	Tr.Trí
	Cơ bản
	

	22
	TH PLC 2
	
	Minh
	Nâng cao
	

	23
	TH Tự động hóa 
	
	P.Cường
	(Cơ điện tử)
	

	24
	TH khí nén 1
	
	Nga
	
	

	25
	TH khí nén 2
	
	Hoàn
	
	

	26
	TH Vi xử lý 1
	
	Mai
	
	

	27
	TH Vi xử lý 2
	
	M.trí
	
	

	28
	TH SCADA 1
	
	Đạt 
	?
	

	29
	TH SCADA 2
	
	Mai
	
	

	30
	TH Điện tử - Viễn thông
	
	M.Trí
	
	






DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC CỦA BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

	STT
	Các học phần 
	
	Gv phụ trách
	STT
	Các học phần
	
	Gv phụ trách

	1
	Kỹ thuật số
	018.CĐ, CĐTT: TĐH, VT, Đ, ĐT, ĐTMT
607TC ĐT,Đ
917TCN Đ9+4
	Th.Đức, Minh
	24
	Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông
	077.CĐ VT
	Th.M.Trí

	2
	PLC cơ bản
	030.CĐ, CĐTT: TĐH, VT, Đ, ĐT, ĐTMT
609TC ĐT,Đ
918TCN Đ9+4
232TCN ĐT9+4
232CĐN ĐT,Đ
	Th.Đạt,
Minh 
	25
	Kỹ thuật siêu cao tần
	081.CĐ VT
	Th.M.Trí, Minh

	3
	Vi xử lý
(VĐK)
	025.CĐ, CĐTT: TĐH, VT, Đ, ĐT, ĐTMT
615TCĐT, 
924TCN NV9+4
228CĐN NV,ĐT
233CĐN ĐT
228, 233LT ĐT
	Th.Đức, M.Trí
	26
	Thực hành viễn thông
	082.CĐ VT
	Th.M.Trí

	4
	Thực hành Kỹ thuật số
	027.CĐ, CĐTT: TĐH, VT, Đ, ĐT, ĐTMT
625TC Đ
	Th.Đức, Minh
	27
	Mạng viễn thông
	079s.CĐ VT
	Th.M.Trí

	5
	Thực hành Vi xử lý
(TH VĐK)
	029.CĐ, CĐTT: TĐH, VT, Đ, ĐT, ĐTMT
618TCĐT,
	Th.Đức, M.Trí
	28
	Thông tin di động
	080s.CĐ VT
	Th.M.Trí

	6
	Thực hành PLC
	031.CĐ, CĐTT: TĐH, VT, Đ, ĐT, ĐTMT
619TCĐT,Đ
	Th.Đạt, Minh 
	29
	Thiết kế vi mạch
	083.CĐ VT
	Th.M.Trí

	7
	Thiết bị và hệ thống tự động hóa
	037s.CĐ, CĐTT: TĐH, Đ, ĐT, MT
	Tr.Trí
	30
	Mạch siêu cao tần 
	084.CĐ VT
	Th.M.Trí

	8
	 PLC nâng cao
	039s.CĐ, CĐTT: TĐH, Đ, ĐT
235CĐN ĐT,Đ
235LT ĐT,Đ
	Th.Bảo, Đạt, Minh
	31
	TH Kỹ thuật xung – số
	613TC ĐT

	Th.Đức, Minh

	9
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	033.CĐ, CĐTT: TĐH, ĐT
	Th.Đức, Mai
	32
	Kỹ thuật xung- số
	223TCN ĐT9+4
921TCN NV9+4
223CĐN NV,ĐT
249CĐN Đ
415LT NV,Đ
	Th.Đức, Minh

	10
	TH Tự động hóa quá trình công nghệ
	035.CĐ, CĐTT: TĐH
	Mai
	33
	Vi mạch số lập trình
	234CĐN ĐT
234LT ĐT
	Th.Đức

	11
	Kỹ thuật Robot
	038s.CĐ, CĐTT: TĐH, ĐT
	Th.Đức, Minh
	34
	Điều khiển MPS
	231CĐN ĐT
231 LT ĐT
	Th.P.Cường,Mai

	12
	SCADA
	044.CĐ, CĐTT: TĐH, ĐT
	Th.Bảo, Đạt
	35
	Điều khiển thuỷ lực
	226TCN ĐT9+4
226CĐN ĐT
	Th.Minh

	13
	Đồ án Học phần (TĐH)
	026
	Minh
	36
	Kỹ thuật cáp sợi quang
	281TCN NV9+4
281CĐN NV
	Th.M.Trí

	14
	Đồ án Chuyên ngành (TĐH)
	040.CĐ, CĐTT: TĐH
	Th.Đạt
	37
	Điện – khí nén
(ĐK Điện KN)
	616TCĐT, Đ
220TCN Đ,ĐT9+4
220CĐN Đ
235CĐN ĐT
	Th.Hoàn, Minh, Nga

	15
	Kỹ thuật điều khiển tự động
	054.CĐ, CĐTT: TĐH, ĐT
	Th.Hoàn, Mai,
Th.Đức
	38
	TH Điện – khí nén
	617TC ĐT
	Th.Hoàn, Nga

	16
	Thực hành Kỹ thuật điều khiển tự động
	057.CĐ, CĐTT: TĐH,
	Th.Hoàn, Mai,
Th.Đức
	39
	Kỹ thuật mạng ngoại vi
	284TCN NV9+4
284CĐN NV
	Th.M.Trí

	17
	Thực hành Tự động hóa công nghiệp
	CĐ, CĐTT: ĐT
	Mai
	40
	Kỹ thuật cáp đồng
	280TCN NV9+4
280CĐN NV
	Th.M.Trí

	18
	Điều khiển mạng điện thông minh
	055s.CĐ, CĐTT: TĐH,

	Th.Tr.Trí
	41
	Kỹ thuật chuyển mạch
	428LT NV
	Th.M.Trí

	19
	Anten và truyền sóng 
	073.CĐ VT
	Th.M.Trí,Minh
	42
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại cố định
	927TCN NV9+4
285CĐN NV
	Th.M.Trí

	20
	Hệ thống viễn thông 
	074.CĐ VT
279TCN NV9+4
279CĐN NV
	Th.M.Trí,Minh
	43
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động
	289TCN NV9+4
289CĐN NV
	Th.M.Trí

	21
	Thực hành Thiết bị đầu cuối viễn thông
	068s.CĐ VT
	Th.M.Trí,Minh
	44
	Kỹ thuật sửa chữa máy Fax
	928TCN NV9+4
287CĐN NV
429LT NV
	Th.M.Trí

	22
	Kỹ thuật thông tin quang
	075.CĐ VT
	Th.M.Trí
	45
	Hệ thống báo hiệu
	292CĐN NV
292LT NV

	Th.M.Trí

	23
	Kỹ thuật thông tin vô tuyến
	076.CĐ VT
	Th.M.Trí
	46
	Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
	929TCN NV9+4
288CĐN NV
431LT NV
	Th.M.Trí

	47
	ĐK Ltr cỡ nhỏ
	263TCN Đ9+4
236TCN ĐT9+4
236CĐN ĐT
263CĐN Đ
	
	50
	Robot công nghiệp
	238TCN ĐT9+4
238CĐN ĐT
	

	48
	Lắp đặt vận hành HT CĐT
	239TCN ĐT9+4
239CĐN ĐT
411LT ĐT
	
	51
	Mạng tr thông C nghiệp
	230TCN ĐT9+4
230CĐN ĐT
	

	49
	Mạng Công nghiệp
	291CĐN NV
	
	
	
	
	



